Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 20 - Lớp 2A

Thứ Hai ngày 22  tháng 01 năm 2024
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ :Tiêu dùng thông minh
___________________________________________
	Tiếng Việt
Bài 3:  ĐỌC:HOẠ MI HÓT ( T1 +2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng VB Hoạ mi hót với tốc độ đọc phù hợp; biết nghỉ hơi sau mỗi đoạn. 
- Hiểu được sự thay đổi của các sự vật trên bầu trời và mặt đất khi nghe tiếng hót của hoạ mi, hiểu được tiếng hót của hoạ mi là tín hiệu báo hiệu mùa xuân về. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái 
Bồi đắp cho HS tình yêu thiên nhiên, cây cỏ, vạn vật. 
II.  Đồ dùng dạy học:	
1. Giáo viên: 
- Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2. Học sinh:- SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. Khởi động 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm/ cặp. 
- GV có thể đưa ra một số câu hỏi gợi ý: 
+ Em nhìn thấy những hình ảnh nào trong tranh? 
+ Những hình ảnh đó thể hiện cảnh, mùa nào trong năm? 
+ Em thích nhất hình ảnh nào trong bức tranh,... 

- GV nhận xét và dẫn sang phần Đọc. 
-  GV ghi đề bài: Họa mi hót.
	
- HS quan sát tranh minh hoạ và trao đổi nhóm đối để tìm câu trả lời. 
- Đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp. (Hình ảnh được thể hiện trong bức tranh là những hình ảnh của mùa xuân.)
- Các nhóm khác bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa đầy đủ hoặc có câu trả lời khác.
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.

	2. Khám phá 
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (Hoặc cho HS nghe video bài đọc mẫu)
b. Luyện đọc đoạn
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?





- Con dựa vào đâu đẻ chia đoạn như thế?


- GV cùng HS thống nhất. 

- GV mời 3 HS đọc nối tiếp. 
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 

- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV mời 3 HS đọc nối tiếp. 
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ. ( Chiếu hình ảnh minh họa các từ trong SHS)




- GV mời 3 HS đọc nối tiếp. 
- GV HD HS đọc câu dài. GV đọc mẫu.
+ Da trời bỗng xanh hơn,/ những làn mây trắng / trắng hơn,/ xốp hơn, /trôi nhẹ nhàng hơn.//
+ Tiếng hót dìu dặt của hoạ mi /giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng/, ngợi ca núi sông đang đổi mới.//
- Cho HS luyện đọc câu dài

- GV và HS nhận xét, góp ý.
- GV gọi 3 HS đọc mẫu nối tiếp từng đoạn trước lớp.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- Mời nhóm trưởng nhận xét quá trình hoạt động của nhóm mình.
- GV nhận xét chung
c. Đọc toàn văn bản
- GV cho HS đọc toàn bài.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm, gạch chân từ khó.



- HS chia theo ý hiểu.
Bài chia làm ba đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến sự thay đổi kì diệu
+ Đoạn 2: Từ trời bỗng sáng ra đến núi sông đang đổi mới
+ Đoạn 3: phần còn lại của bài
- HSTL: đựa vào dấu hiệu nhận biết đoạn. (Đầu đoạn viết hoa, lùi vào đầu dòng 1 ô)
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.
- HS đọc nối tiếp lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: luồng sáng, rực rỡ, trong suốt, gợn sóng, trong suốt, dìu dặt,, vui sướng,... 
- HS luyện đọc từ khó vừa tìm được.
( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS đọc nối tiếp lần 2.
- HS đọc phần chú giải
+ Luồng sáng: ánh sáng di chuyển theo một chiều nhất định.
+ Lộc: lá mới bắt đầu mọc vào mùa xuân
+ Dìu dặt: âm thanh lúc nhanh, lúc chậm một cách nhịp nhàng và êm nhẹ
- HS đọc nối tiếp lần 3.
- Lắng nghe.






- HS luyện đọc câu dài ( cá nhân).
- HS góp ý cho nhau.
- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.
- 3 HS đọc mẫu nối tiếp từng đoạn.

- HS luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm.


- HS nhận xét, góp ý ch nhau.

- HS lắng nghe.

- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.

	TIẾT 2: TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi vận động.
2. Khám phá 
 a.Trả lời câu hỏi
Câu 1. Tiếng hót kì diệu của hoạ mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi như thế nào?
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi.  
- GV gọi HS đọc câu hỏi.
- GV cho HS làm việc nhóm, thảo luận câu hỏi. 
+ GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 


- Mời đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
Tiếng hót kì diệu của họa mi đã làm cho sự vật trên bầu trời thay đổi: trời bỗng sáng ra, những luồng sáng chiếu lên các chùm lộc mới nhú, rực rỡ hơn, da trời bỗng xanh hơn, những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn.  
Câu 2. Những gợn sóng trên hồ có thay đổi gì khi hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót? 
- GV nêu câu hỏi 2.
- GV hướng dẫn HS xem lại đoạn 2 của bài đọc ( làm việc cá nhân).
- GV hướng dẫn HS luyện tập theo cặp/ nhóm. 
+ GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- Mời đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
Những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng hoạ mi hót, lấp lánh thêm.
Câu 3. Nói tiếp sự thay đổi của các sự vật trên mặt đất khi nghe hoạ mi hót.
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV mời HS nói theo gợi ý.
a. Khi nghe họa mi hót, các loài hoa như thế nào?
b. Khi nghe tiếng chim hót, các loài chim như thế nào?
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất đáp án
a. Các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của hoạ mi chợt bừng giấc, xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu sắc xanh tươi. 
b. Các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ngợi ca núi sông đang đổi mới.
Câu 4. Nếu được đặt tên cho bài đọc, em sẽ chọn tên nào? 
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài. GV hướng dẫn HS làm vào vở. 
- GV theo dõi HS làm BT, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- Mời HS trình bày câu trả lời
- GV và HS nhận xét.
b. Luyện đọc lại
- GV hướng dẫn HS tự luyện đọc cả bài. 
+ GV đọc mẫu một lần trước lớp. Giọng đọc nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải.
+ Gọi HS khá giỏi đọc lại bài. 
+ GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS tiến bộ. 
- GV cùng HS nhận xét.
3. Luyện tập 
Câu 1. Tìm trong bài đọc từ ngữ tả tiếng hót của hoạ mi.
- GV cho  HS đọc câu hỏi 1.
- GV hướng dẫn HS luyện tập theo nhóm có sử dụng phiếu BT. 
+ GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn trong nhóm. 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
- GV và HS nhận xét. 
- GV và HS thống nhất đáp án: : vang lừng, trong suốt, dìu dặt, kì diệu, hay.
Câu 2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được. 
- GV mời một HS đọc yêu cầu của bài và hướng dẫn HS trao đổi nhóm. 
+ GV theo dõi các nhóm, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi một số HS phát biểu trước lớp. 

- GV khen ngợi những HS đặt được câu hay, sáng tạo.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
* HS chơi trò chơi.
- Lớp trưởng điều hành lớp chơi.




- 1-2 HS đọc lại bài.


- HS đọc câu hỏi.
- 1HS đọc lại đoạn 1.
- HS làm việc nhóm.
+ Từng HS trong nhóm nói về sự thay đổi của những sự vật trên bầu trời khi nghe tiếng hót của hoạ mi. 
+ Cả nhóm nhận xét. 
+ Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- HS nhận xét, bổ sung.









- Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 
+ Từng HS trong nhóm nói về sự thay đổi của những gợn sóng trên hồ khi hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót. Cả nhóm góp ý. 

+ Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- HS và GV nhận xét.





- Một HS đọc to câu hỏi. Các HS khác đọc thầm theo. 
- HS nói theo gợi ý.




- Lớp nhận xét, góp ý. 








- Một HS đọc to yêu cầu. Các HS khác đọc thầm theo.  
- HS làm việc cá nhân suy nghĩ để trả lời. 
- Từng HS viết kết quả lựa chọn vào vở. 
- HS trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.


- Lắng nghe

- Một HS đọc to trước lớp cả bài.
- Các HS khác đọc thầm theo.
- Từng HS tự luyện đọc toàn bài.
- HS tự đánh giá và đánh giá phần đọc bài của các bạn. 


- 1 HS đọc câu hỏi.
- HS làm việc nhóm. 
+ Từng HS viết các từ ngữ tìm được trên phiếu BT. Sau đó, cả nhóm thống nhất kết quả. 
+ Một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.




- Một HS đọc to yêu cầu. Các HS khác đọc thầm theo. 
+ Từng HS viết câu của mình ra giấy nháp/ phiếu BT. Sau đó, cả nhóm đọc và nhận xét cho nhau. 
- 2 - 3 HS đại diện lên trình bày kết quả của mình.
- Các HS khác lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc nhận xét. 

- HS chia sẻ suy nghĩ của mình.

- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_________________________________
Toán
Bài 39: Bảng nhân 2 ( tiết 2)
[bookmark: _Hlk75829253]I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- HS củng cố bảng nhân 2, vận dụng tính nhẩm.
- Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 2, vận dụng giải toán thực tế.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Trung thực : Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, vở bài tập…
2. Học sinh: Máy tính, điện thoại, SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

	* Ôn tập và khởi động
- GV cho HS ôn lại bài cũ thông qua trò chơi 
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài
	
- Lớp chơi

-HS lắng nghe

	2.Luyện tập:

	Bài 1: Số?
a)
	x
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	3
	5
	6
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	



b) 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ
b) HDHS điền lần lượt kết quả theo dấu.
- GV nêu: 
+ Muốn điền được kết quả ta phải học thuộc bảng nhân mấy?
+ Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 2
Đáp án:
a)
	x
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	3
	5
	6
	9
	10

	
	2
	6
	10
	12
	18
	20


b) 2 x 5 → 10 - 8 →2 x 7 → 14
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:Đếm thêm 2 rồi nêu số còn thiếu


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu hs đếm thêm 2 rồi điền vào chỗ trống.
- Nhận xét dãy số vừa điền.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nếu có t/g gv cho hs đếm cách đều chiều ngược lại hoặc dãy 1,3,5,7,9,11,13,15
Đáp án: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18;20
Bài 3:từ các thừa ố và tích dưới đây, em hãy lập các phép nhân thích hợp


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y/c hs dựa vào bảng nhân 2, tính nhẩm chọn phép tính thích hợp
+ Tích của 14 là phép tính nào?
+ Tích của 16 là phép tính nào?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Đáp án: 2 x 7= 14; 2 x 8 =16
Bài 4:


a)- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 5 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?
b)- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 7 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?
Đáp án: 
a) 2 x 5= 10
b) 2 x 7=14
- Y/c hs làm vở
	








- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
- Hs trả lời và làm theo y/c





- 1-2 HS trả lời.


















- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
-m Học sinh làm bài cá nhân
- Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.
-Học sinh tương tác, thống nhất KQ












- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.





















- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

-  2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.



- HS đổi chéo vở kiểm tra.


	3. Vận dụng , Trải nghiệm: 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày  23  tháng 01 năm 2024
Tiếng Việt
Viết: Chữ hoa R
	I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết viết chữ viết hoa R cỡ vừa và cỡ nhỏ
- Viết câu ứng dụng Rừng cây vươn mình đón nắng mai.
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học, có khả năng làm việc nhóm.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có tinh thần hợp tác và kết nối với bạn bè. Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV, chữ hoa mẫu.
2.Học sinh: - SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, vở tập viết…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Khởi động 
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa R và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Khám phá 
a. Viết chữ hoa M
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa R cỡ vừa  và hướng dẫn HS: 
? Chữ R cao mấy ô li và rộng mấy ô li?
? Chữ hoa R gồm mấy nét?
[image: ]







- Giới thiệu mẫu chữ hoa R cỡ nhỏ, yêu cầu HS phân tích độ cao và độ rộng.
+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ R hoa (nếu có).
- GV cho HS tập viết chữ hoa R trên bảng con (hoặc nháp).
3. Vận dụng 
b. Viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Rừng cây vươn mình đón nắng mai.
- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:



+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Con hãy nêu độ cao của các con chữ có trong câu ứng dụng?

+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 




+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu? 

+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu?

+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
- Cho HS viết vở
- GV theo dõi HS viết bài trong VTV2/T1.



- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
4. Trải nghiệm 
- GV cho HS nêu lại ND đã học.
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	


- HS lấy vở TV2/T1.


- HS quan sát chữ viết mẫu:
- Quan sát chữ viết hoa R cỡ vừa: 
+ Chữ cỡ vừa cao 5 li, rộng 6 li
+ Gồm 2 nét:
  Nét 1: đặt bút trên đường kẻ 6, hơi lượn bút sang bên trái viết nét móc ngược trái (đầu móc cong vào trong), dừng bút trên đường kẻ 2.
 Nét 2: Lia bút lên đường kẻ 5 viết nét cong trên, cuối nét lượn vào giữa thân chữ tạo vòng xoắn nhỏ giữa đường kẻ 3 và 4 rồi viết nét móc ngược phải, dừng bút trên đường kẻ 2.
- Chữ viết hoa R cỡ nhỏ cao 2,5 ô li và rộng 3 ô li.
- HS quan sát và lắng nghe cách viết chữ hoa R.

- HS tập viết trên bảng con (hoặc nháp).


- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+ Viếtchữ viết hoa R đầu câu. 

+ Chữ R, h, g, y cao 2 li rưỡi.
   Chữ đ cao 2 li.
   Các chữ còn lại cao 1 li.
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ: dấu huyền đặt trên chữ ư (Rừng), dấu huyền đặt trên chữ i (mình), dấu sắc đặt trên đầu chữ o (đón), dấu sắc đặt trên đầu chữ ă (nắng).
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong cấu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Vị trí đặt dấu chấm ở cuối câu: 
ngay sau chữ cái “i” trong tiếng mai.
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa R (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) và câu ứng dụng vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.
- HS nêu ND đã học.


- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 
- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
Tiếng Việt
Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây
I.Yêu cầu cần đạt : Sau bài học giúp HS có khả năng:
- Nghe hiểu câu chuyện Hồ nước và mây.
- Biết dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý để đoán nội dung câu chuyện.
- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực: 
-Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu thiên nhiên, cây cỏ
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
- Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:-Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1 . Khởi động : 

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Đoán nội dung từng tranh. 

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh gì?
+ Trong tranh có những có sự vật gì? 
+ Các sự vật đang làm gì?
- Theo em, các tranh muốn nói về các sự vật diễn ra như thế nào?
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- Mỗi tranh, 2-3 HS chia sẻ.




- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

	3. Nghe và kể lại từng đoạn của câu chuyện 

	- GV kể mẫu trước 2 lần.
- GV HD HS kể lại câu chuyện theo từng đoạn. Hoạt động theo cặp đôi.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe, nhận xét.



	4. Vận dụng,Trải nghiệm

	- HDHS viết 2-3 câu kể về bài học mình nhận được thông qua câu chuyện Hồ nước và mây.
- YCHS hoàn thiện bài tập trong VBTTV, tr.8,9.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
-GV tổng kết chung nội dung tiết học.
-GV nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau
	


- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________
Toán
Bài 40: Bảng nhân 5 ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- HS hình thành được bảng nhân 5, biết đếm thêm 5.
- Vận dụng vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
-Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Trung thực : Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, vở bài tập…
2. Học sinh: Máy tính, điện thoại, SGK, vở bài tập, vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: 


	* Ôn tập và khởi động
- GV cho HS ôn lại bài cũ thông qua trò chơi 
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.	
	
- Lớp chơi

-HS lắng nghe

	2. Khám phá:

	- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.12:
*GV cho HS trải nghiệm trên vật thật
- Cho học sinh lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bàn.
- Gắn 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?
- Năm chấm tròn được lấy mấy lần?
- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 5 x 1=5 (ghi lên bảng phép nhân này).
- Hướng dẫn học sinh lập các phép  tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần học sinh lập được phép tính mới giáo viên ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.
*Nhận xét: 
Thêm 5 vào kết quả 5 x 2 = 10 ta được kết quả của phép nhân 5 x 3 = 15
- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 5. các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 5, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3,..., 10.
- Học sinh đọc bảng nhân 5 vừa lập được
+Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.
- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5.
	*HS trải nghiệm trên vật thật
- Quan sát hoạt động của giáo viên và trả lời có 5 chấm tròn.
- Học sinh trả lời.

- Năm chấm tròn được lấy 1 lần.
- Học sinh đọc phép nhân: 5 nhân 1 bằng 5.
- Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6,..., 10 theo hướng dẫn của giáo viên.

- Nghe giảng.




- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần
 -Tự học thuộc lòng bảng nhân 5.
- Đọc bảng nhân.
- Thi đoc thuộc bảng nhân 5.


	3. Luyện tập – Vận dụng: 

	Bài 1:Số?
	x
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	1
	3
	5
	7
	9
	10

	
	5
	?
	?
	?
	?
	?



- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
-Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ
- GV nêu: 
+ Muốn điền được kết quả ta phải học thuộc bảng nhân mấy?
+ Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 5
Đáp án:
	x
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	1
	3
	5
	7
	9
	10

	
	5
	15
	25
	35
	45
	50



- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:Tìm cánh hoa cho ong đậu?



- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Nhìn vào các hình ảnh trong sách con biết được điều gì?
- Y/c hs làm SGK
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Muốn tìm chính xác cánh hoa của mỗi chú ong cần dựa vào bảng nhân mấy?
Đáp án:


	




- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.



- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo kiểm tra.




















- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo kiểm tra.

- hs trả lời

	3.Vận dụng – Trải nghiệm
 - Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Âm nhạc
Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
Đọc nhạc :Bài số 3
___________________________________________________________________
Thứ Tư ngày  24  tháng 01 năm 2024
Tiếng việt
Bài 4: ĐỌC: TẾT ĐẾN RỒI (Tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học, HS có khả năng:
- Đọc đúng, rõ ràng một VB thông tin ngắn (VB giới thiệu chung về Tết với thông tin
về các loài hoa, loại bánh đặc trưng của các vùng miền, hoạt động chính của con người trong dịp Tết).
 - Biết quan sát tranh và hiểu được các chi tiết trong tranh (tờ lịch đỏ ngày Tết, chỉ rõ ngày âm lịch là ngày mùng 1; bánh chưng, bánh tét; hoa mai, hoa đào; cảnh chúc Tết,...). Từ các bức tranh, HS có thể hình dung phần nào ngày Tết ở Việt Nam.
- Góp phần hình thành  các  năng lực chung; phát triển NL ngôn ngữ và NL văn học: Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc liên quan đến Tết cổ truyền của dân tộc. 
- Góp phần hình thành các Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái: ; bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, yêu văn hoá (phong tục tập quán) Việt Nam.
	II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1 – ĐỌC

	1. Khởi động
- Cho HS hát bài: Ngày tết quê em
- GV có thể chiếu một vài bức tranh về ngày Tết như tranh bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào hoặc  tranh gia đình đang đi chúc Tết,... để tạo không khí cho lớp học và đặt câu hỏi để khởi động: 
? Nói những điều em biết về ngày Tết.... 
- GV gọi một số HS trả lời. 
- GV giới thiệu bài đọc: Cùng nhau đọc VB Tết đến rồi để xem ngày Tết có gì đặc biệt. 
- GV ghi tên bài.
	
- HS hát theo video
- HS quan sát tranh và thảo luận nhóm 4.




- HS trả lời theo ý hiểu


- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Khám phá
a. Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài, chú ý ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (Hoặc cho HS nghe video bài đọc mẫu)
b. Luyện đọc đoạn
- GV HD HS chia đoạn.
+ Bài này được chia làm mấy đoạn?







- Con dựa vào đâu đẻ chia đoạn như thế?


- GV cùng HS thống nhất. 

- GV mời 4 HS đọc nối tiếp. 
- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?
- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 
- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.
- GV mời 4 HS đọc nối tiếp. 
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ. ( Chiếu hình ảnh minh họa các từ trong SHS). Gv giải nghĩa thêm một số từ 
+ Bánh tét: vỏ làm bằng gạo nếp, nhân đậu xanh, thịt mỡ. Bánh có hình trụ dài.
- GV mời 4 HS đọc nối tiếp. 
- GV HD HS đọc câu dài. GV đọc mẫu.
+ Hoa đào thường có màu hồng tươi,/ xen lẫn lá xanh /và nụ hồng chúm chím.//
+ Ngày Tết,/ người lớn thường tặng trẻ em những bao lì xì xinh xắn,/ với mong ước /các em mạnh khoẻ,/ giỏi giang.//
- Cho HS luyện đọc câu dài

- GV và HS nhận xét, góp ý.
- GV gọi 4 HS đọc mẫu nối tiếp từng đoạn trước lớp.
- GV cho luyện đọc nối tiếp theo nhóm. 
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- Mời nhóm trưởng nhận xét quá trình hoạt động của nhóm mình.
- GV nhận xét chung
c. Đọc toàn văn bản
- GV cho HS đọc toàn bài.
- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV NX, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS lắng nghe. 
- HS đọc thầm, gạch chân từ khó.



- HS chia theo ý hiểu.
Bài chia làm 4đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến mong chờ nhất trong năm
+ Đoạn 2: Từ vào dịp tết đến đỗ xanh, thịt lợn.
+ Đoạn 3: từ mai và dào cho đến nụ hồng chúm chím.
+ Đoạn 4 là phần còn lại.
- HSTL: đựa vào dấu hiệu nhận biết đoạn. (Đầu đoạn viết hoa, lùi vào đầu dòng 1 ô)
- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.
- HS đọc nối tiếp lần 1.
- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm.
+ VD: đặc trưng, chúm chím, quây quần,…
- HS luyện đọc từ khó vừa tìm được.
( cá nhân, nhóm, lớp)
- HS đọc nối tiếp lần 2.
- HS đọc phần chú giải
+ Đặc trưng: đặc điểm riêng, tiêu biểu.

- HS lắng nghe

- HS đọc nối tiếp lần 3.
- Lắng nghe.





- HS luyện đọc câu dài ( cá nhân).
- HS góp ý cho nhau.
- HS cùng GV nhận xét và đánh giá.
- 4 HS đọc mẫu nối tiếp từng đoạn.

- HS luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm.


- HS nhận xét, góp ý ch nhau.

- HS lắng nghe.

- 1 - 2 HS đọc toàn bài.
- HS nhận xét và đánh giá mình, đánh giá bạn.
- HS nêu cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe.

	TIẾT 2 – TÌM HIỂU BÀI

	1. Khởi động
- GV cho HS đọc lại toàn bài.
2. Khám phá 
a. Trả lời câu hỏi
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi 
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm hiểu bài văn và trả lời các câu hỏi. 
Câu 1. Sắp xếp các ý theo trình tự các đoạn trong bài đọc.
- GV nêu câu hỏi 1.

- Cho HS hoạt động cá nhân. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: đọc các thẻ ghi các ý, đọc nhanh từng đoạn để tìm đáp án. Cả nhóm thống nhất đáp án. 
- GV gọi một số nhóm trả lời. GV và HS nhận xét. 



- GV và HS thống nhất đáp án lần lượt là các tranh : 2 – 4 – 1 – 3 
Câu 2. Người ta dùng những gì để làm bánh chưng, bánh tét? 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm: xem lại đoạn 2, thảo luận đáp án. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. (Bánh chưng, bánh tét được làm từ gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn và được gói bằng lá dong hoặc lá chuối.). 
- GV và HS nhận xét. 
Câu 3. Người lớn mong ước điều gì khi tặng bao lì xì cho trẻ em? 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm tìm đoạn văn nói về bao lì xì, thảo luận đáp án. 
- GV và HS thống nhất câu trả lời. (Người lớn tặng bao lì xì cho trẻ em với mong ước các em sẽ mạnh khoẻ, giỏi giang). 
Câu 4. Em thích những hoạt động nào của gia đình em trong dịp Tết? 
- Đây là câu hỏi liên hệ bản thân. GV cho HS phát biểu ý kiến cá nhân của mình.
- GV nêu câu hỏi phụ: Vì sao em thích hoạt động đó?. 
- Khuyến khích để HS nói nhiều, chia sẻ những hiểu biết và suy nghĩ cá nhân.
b. Luyện đọc lại
- GV đọc mẫu toàn VB một lần. 
- Gọi HS đọc lại bài đọc. 
3. Luyện tập
Câu 1. Tìm trong bài những từ ngữ miêu tả hoa mai, hoa đào. 
- GV cho HS tìm đoạn văn nói về hoa mai, hoa đào; sau đó thảo luận nhóm, tìm đáp án


- Cho HS trình bày kết quả thảo luận. 
- GV chốt đáp án (từ ngữ tả hoa mai: rực rỡ sắc vàng; từ ngữ tả hoa đào: màu hồng tươi, lá xanh, nụ hồng chúm chím).
Câu 2. Đặt một câu giới thiệu về loài hoa em thích. 
- GV gợi ý: 
+ Em biết những loài hoa nào? 
+ Loài hoa đó như thế nào? 
- HS đọc câu mẫu (Đào là loài hoa đặc trưng cho Tết ở miền Bắc). 
- GV cho HS nhận xét câu mẫu: câu có từ là – câu giới thiệu. 
- GV gọi một vài HS đọc câu mình đặt.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV nhận xét tiết học.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- 1-2HS đọc bài Tết đến rồi








- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc cá nhân: xác định 4 đoạn trong bài đọc (đoạn 1: từ đầu đến trong năm; đoạn 2: từ Vào dịp Tết đến thịt lợn; đoạn 3: từ Mai và đào đến chúm chím; đoạn 4: phần còn lại) 
- HS làm việc nhóm: đọc các thẻ ghi các ý, đọc nhanh từng đoạn để tìm đáp án. 
- Cả nhóm thống nhất đáp án. 



- HS làm việc nhóm: xem lại đoạn 2, thảo luận đáp án. 
- Đại diện nhóm trả lời. 


- Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu cần).


- HS làm việc cá nhân rồi trao đổi trong nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời. 
- Các nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu cần).


- HS phát biểu ý kiến cá nhân của mình.
- HS liên hệ và nêu cảm nhận của bản thân.
- HS trả lời theo trải nghiệm.



- Một HS đọc lại cả bài. 
- Cả lớp đọc thầm theo.


- HS làm việc chung cả lớp. 
HS tìm đoạn văn nói về hoa mai, hoa đào; sau đó thảo luận nhóm, tìm đáp án. 
- 1 - 2 HS trả lời.
- Cả lớp lắng nghe và góp ý.




- Lắng nghe.


- HS đọc câu mẫu (Đào là loài hoa đặc trưng cho Tết ở miền Bắc). 
- HS nhận xét câu mẫu.
- HS đọc câu mình đặt. 
- Các HS khác nhận xét.


- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài học.

- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________
Toán
                                          Bài 40: Bảng nhân 5 ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- HS củng cố bảng nhân 5, vận dụng tính nhẩm.
- Thực hiện tính trong trường hợp có 5 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 5, vận dụng giải toán thực tế.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
-Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
 - Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Trung thực : Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
    II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng PP,SGK,Bộ đồ dùng Toán học 2
2.Học sinh: vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:

	* Ôn tập và khởi động
- GV cho HS ôn lại bài cũ thông qua trò chơi 
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp chơi

-HS lắng nghe

	2. Luyện tập

	Bài 1: số?


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Y/c hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ
b) HDHS điền lần lượt kết quả theo dấu.
- GV nêu: 
+ Muốn điền được kết quả ta phải thực hiện lần lượt các phép tính từ trái qua phải và học thuộc bảng nhân mấy?
+ Y/c hs đọc thuộc bảng nhân 5
Đáp án:
a)
	Thừa số
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Thừa số
	3
	5
	7
	9
	2
	4
	6
	8

	Tích
	15
	25
	38
	45
	10
	20
	30
	40


b) 5x2 → 10-5 →5x7 → 35
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu hs đếm thêm 5 rồi điền vào chỗ trống.
- Nhận xét dãy số vừa điền.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nếu có t/g gv cho hs đếm cách đều chiều ngược lại
Đáp án:
5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
– GV có thể liên hệ với cách đếm ước lượng các đồ vật theo nhóm 5. Chẳng hạn: Để đếm một rổ quả (ổi, táo,...), người ta thường nhóm 5 quả cho một lần đếm (5 quả150 lấy thêm nhóm 5 quả nữa là 10 quả, thêm nhóm 5 quả nữa là 15 quả,... đến khi vừa hết quả hoặc còn thừa ít hơn 5 quả).
Bài 3:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Y/c hs dựa vào bảng nhân 2 và 5, tính nhẩm các phép tính ở toa tàu.
+ toa tàu nào có phép tính lớn nhất?
+ toa tàu nào có phép tính nhỏ nhất?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
Đáp án:
a) 2x10
b) 2x5
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: Bác Hòa làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, Bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút?
a)- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết 5 đoạn tre bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút ta thực hiện phép tính như thế nào?
(Hướng dẫn Hs giải bài toán hoàn chỉnh)
- Y/c hs làm vở
Đáp án:
Số ống hút bác Hòa làm được là:
5x5=25 (ống hút)
Đáp số: 25 ống hút
	





- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.
- Hs trả lời và làm theo y/c





- 1-2 HS trả lời.


















- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
-m Học sinh làm bài cá nhân
- Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.
-Học sinh tương tác, thống nhất KQ


















- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.












- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.





- HS đổi chéo vở kiểm tra.


	3. Vận dụng – Trải nghiệm
 - Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_____________________________________
Giáo dục thể chất
Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng. (tiết 4).
___________________________________________________________________
Thứ Năm ngày  25 tháng 01 năm 2024
	Tiếng việt
Viết:Nghe – viết:  Tết đến rồi
Phân biệt g/gh; s/x; ut/uc
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Viết đúng chính tả một đoạn văn ngắn trong VB “Tết đến rồi” theo hình thức
 Nghe – viết; biết cách trình bày đoạn văn, biết viết hoa chữ cái đầu câu. Làm đúng các BT chính tả phân biệt hân biệt g/gh; s/x; ut/uc
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ: kĩ năng viết đúng chính tả đoạn bài; trình bày sạch đẹp. Ghi nhớ được quy tắc viết hoa tên người. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong việc ghi chép học tập hàng ngày. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Thêm yêu sách và có thêm cảm hứng để đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, Vở chính tả….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá
* Hoạt động 1. Nghe - viết
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết.
+ Vào dịp Tết, mọi người thường làm gì?


* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế 
nào? 




+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 
- Cho HS viết nháp các từ dễ viết sai.
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 






- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. 
3. Luyện tập
* Hoạt động 2. Làm bài tập 2
Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông.
- GV nêu bài tập.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm hoặc cá nhân. 
 

- GV kiểm tra, nhận xét bài của một số HS. 
- GV và HS chốt đáp án. 
Chị tre chải tóc bên ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
- GV nhận xét, tổng kết đáp án. 
* Hoạt động 3. Làm bài tập 3
3. Chọn a hoặc b (chọn a để làm)
Tìm tiếng ghép được với sinh hoặc xinh
.- GV nêu yêu cầu của bài tập và hướng dẫn HS làm bài tập. 
- GV tổ chức cho HS làm mẫu: mời HS tìm tiếng ghép với sinh và xinh. VD: sinh sống, xinh đẹp. 
- GV có thể tổ chức cho 2 đội thi (mỗi đội 5 – 6 HS): từng em của mỗi đội luân phiên lên viết các từ ngữ đã ghép được, hết thời gian thì cùng dừng lại. Nhóm nào làm bài đúng và viết được nhiều từ ngữ hơn sẽ được khen. 
- GV và HS nhận xét, chốt đáp án.
- GV kiểm tra, nhận xét bài của một số HS.
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
	
- HS hát kết hợp vận động




- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS (tr. 20). 
+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết và HS trả lời câu hỏi.
Các gia đình gói bánh chưng, bánh tét. Người lớn tặng trẻ em bao lì xì xinh xắn. Mọi người quây quần bên nhau.
- Lắng nghe

+ Viết hoa tên đầu bài và đầu câu.
+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. Chú ý cCác dấu chấm, dấu phẩy trong bài.
- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai:bánh chưng, mạnh khoẻ,…

- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
. - HS nghe - viết bài vào vở chính tả.
- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.



- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS quan sát và đọc các tiếng có trong BT1.
- HS tự đọc thầm 2 câu thơ, suy nghĩ, thảo luận về các chữ cái cần điền. 
- 1- 2 HS nhắc lại quy tắc chính tả với g/ gh (gh + e, ê, i). HS làm vào VBT.
- HS tự chữa bài của mình (nếu sai).







- Một HS đọc to yêu cầu, cả lớp đọc thầm theo. 
- HS làm mẫu tìm tiếng ghép với sinh và xinh. VD: sinh sống, xinh đẹp. 

- HS làm bài cá nhân, sau đó đối chiếu kết quả theo cặp hoặc theo nhóm. 


- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.




	IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
_________________________________________
Tiếng việt
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về ngày tết.
Câu nêu hoạt động
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Biết quan sát tranh và nêu các từ ngữ chỉ sự vật và các từ chỉ hoạt động liên quan đến ngày tết cổ truyền của dân tộc ( đặc biệt là hoạt động gói bánh chưng); có kĩ năng hỏi đấp về những việc thường làm trong ngày tết.
- Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi..
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ : phát triển vốn từ ngữ về ngày tết, kể được tên các hoạt  động có trong ngày tết. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, yêu văn hóa (Phong tục tập quán) Việt Nam. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài mới: Tết là khởi đầu cho một năm mới, là dịp lễ được mong chờ nhất trong năm. Vào dịp Tết, có rất nhiều hoạt động diễn ra. Để giúp các con sử dụng từ ngữ để nói và viết về ngày tết, tiết học hôm nay cô cùng các con sẽ đi tìm hiểu nội dung bài Luyên tập – Mở rộng vốn từ về ngày Tết. Dấu chấm, dâu chấm hỏi.
2. Luyện tập
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
Quan sát tranh và thực hiện các yêu cầu.
- GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
a. Tìm từ ngữ chỉ sự vật. 
- GV trình chiếu 5 bức tranh lên bảng, cho HS quan sát tranh trong SHS, làm việc nhóm 4 theo câu hỏi gợi. GV có thể đặt câu hỏi: Em nhìn thấy những sự vật nào trong tranh? 
- Gọi HS nêu kết quả


- GV và HS chốt đáp án.
b. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động. 
Cách thức tổ chức dạy học tương tự như mục a. 
GV và HS chốt đáp án (Các từ ngữ chỉ hoạt động: gói bánh, rửa lá dong, lau lá dong, luộc bánh, đun bếp, vớt bánh,...). 
c. Sắp xếp các hoạt động theo trình tự của việc làm bánh chưng. 
- Từ mục b, GV và HS cùng chốt lại các hoạt động cụ thể trong từng tranh. (Tranh 1: gói bánh tranh 2: vớt bánh, tranh 3:rửa lá dong; tranh 4:lau lá dong; tranh 5: luộc bánh) 
- GV cho HS thảo luận nhóm tìm đáp án. Các nhóm thi xem nhóm nào xong trước, cử đại diện lên bảng, viết đáp án (Trình tự của việc làm bánh chưng là: rửa lá dong, lau lá dong, gói bánh, luộc bánh, vớt bánh). 
Hoạt động 2. Làm bài tập 2 
Hỏi - đáp về việc thường làm trong dịp Tết. Viết vào vở một câu hỏi và một câu trả lời.
- GV cho HS đọc câu mẫu.
- GV gọi một số nhóm trình bày đáp án của mình.
- GV và HS có thể thống nhất một số đáp án.
- GV yêu cầu HS viết vào vở một câu hỏi và một câu trả lời. 
- GV lưu ý HS đặt dấu chấm, dấu chấm hỏi cuối câu vào đúng vị trí. 
- GV nhận xét cách dùng dấu câu ở một số bài; khuyến khích, tuyên dương các HS biết dùng đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi ở cuối câu.
3. Vận dụng, trải nghiệm 
- Cho học sinh chơi trò chơi “ Thợ săn hạt dẻ”
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
	






- HS nhắc lại tên bài, ghi bài vào vở.





- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- HS làm việc nhóm: 
+ HS quan sát tranh. 
- HS thảo luận nhóm. 

- HS trình bày kết quả:  cái mâm, cái ghế, cái khăn lau, lá dong, cái bát, lạt, cái nia, viên gạch, cái nồi, củi, lửa, côn người, cái chậu…

Câu b, Làm tương tự câu a.






- HS cùng chốt lại các hoạt động cụ thể trong từng tranh.


- HS thảo luận nhóm tìm đáp án. 
- Các nhóm thi xem nhóm nào xong trước, cử đại diện lên bảng, viết đáp án





- HS quan sát và lắng nghe.
- HS làm việc theo nhóm đôi:
+ Một HS đặt câu hỏi.
+ Một HS trả lời, sau đó đổi vai. 
- HS viết vào vở một câu hỏi và một câu trả lời. 
- HS chia sẻ trước lớp bài làm của mình.
- HS, GV nhận xét. 




- HS tham gia ra chơi.

- HS nêu nội dung bài học.

- HS trả lời theo ý hiểu.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
_______________________________________
Toán
Bài 41: Phép chia ( tiết 1)
Tiết 1: Khám phá hoạt động
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- HS nhận biết khái niệm ban đầu về phép chia, đọc, viết phép chia.
- Hs biết từ một phép nhân viết được 2 phép tính chia tương ứng,từ đó tính được một số phép chia đơn giản dựa vào phép nhân tương ứng.
– Vận dụng giải một số bài tập về phép nhân, chia với số đo đại lượng, giải bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, phép chia.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
-Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Trung thực : Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:
- Bài giảng điện tử,Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
2.Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:

	* Ôn tập và khởi động
- GV cho HS ôn lại bài cũ thông qua trò chơi 
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp chơi

-HS lắng nghe

	2.Khám phá:

	- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.15:
a) Giới thiệu phép chia 3.
- Y/c Hs đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 
- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào 3 đĩa để tìm mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam.
- Hs trình bày cách chia.


- Viết phép chia:  6:3 = 2
- Y/c Hs đọc phép chia.
- Giới thiệu dấu chia, cách viết
b) Giới thiệu phép chia 2.
- Y/c Hs đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 
- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả cam để tìm số đĩa
- Hs trình bày cách chia.


- Viết phép chia:  6:2 = 3
- Y/c Hs đọc phép chia.
- Giới thiệu dấu chia, cách viết
c) Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia
- Mỗi đĩa có 2 quả cam, có 3 đĩa như vậy có bao nhiêu quả?
- Có 6 quả cam chia thành 3 đĩa bằng nhau, mỗi đĩa có bao nhiêu quả?	
- Có 6 quả cam, mỗi đĩa 2 quả cam thì được mấy đĩa?
- Từ một phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng
2 x 3 = 6    6 : 2 = 3     6 : 3 = 2
	-  2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động


-Chia đều 6 quả cam thành 3 phần ta có phép chia tìm được mỗi phần có 2 quả cam




- 2 -3 HS đọc.
-  2 -3 HS đọc.
- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động


-Chia đều 6 quả cam thành các phần, mỗi phần 2 quả cam ta có phép chia tìm được 3 phần như vậy

- 2 -3 HS đọc.




-2 x 3 = 6 ( quả)

- 6 : 3 = 2  ( quả)
- 6 : 2 = 3  ( đĩa)


	3. Hoạt động:

	Bài 1:


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Hướng dẫn học sinh nối phép tính thích hợp.
- Cùng học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.
Củng cố:- Từ bài toán thứ nhất đẫn ra phép nhân 5 X 3 = 15 (nối mẫu);
-Từ bài toán thứ hai (chia theo nhóm) dẫn ra phép chia 15:5 = 3;
-Từ bài toán thứ ba (chia theo thành phần) dẫn ra phép chia 15 : 3 = 5.
Đáp án






Bài 2:Viết mỗi phép nhân viết 2 phép chia.
a) 2 x 4=8
b) 2 x 7=14
c) 5 x 8=40
d) 5 x 3=15
Mẫu: 2 x 4=8
         8: 2=4
        8 : 4=2
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- gọi hs đọc mẫu
- Y/c hs làm SGK. 2 Hs làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn
- Nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
Đáp án:
a) 2 x 4= 8
    8 : 2= 4
    8 : 4= 2
b) 2 x 7=14
    14 : 7= 2
   14 : 2= 7
c) 5 x 8= 40
   40 : 5= 8
  40 : 8= 5
d) 5 x 3= 15
   15 : 3= 5
  15 : 5= 3
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
	









- 2 -3 HS đọc.
-  2 -3 HS đọc.
- HS lắng nghe. Nối vào sgk

- Hs nx


















- 2 -3 HS đọc.
-  2 -3 HS đọc.

- HS làm bài

- Hs nx


	3. Vận dụng – Trải nghiệm:
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
                      ________________________________________________
Tự nhiên và xã hội
Thực vật và động vật quanh em ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng
- Tìm hiểu, điều tra được một số động vật, thực vật xung quanh
- Mô tả được môi trường sống của một số thực vật và động vật
- Tìm hiểu những việc làm của người dân tác động đến môi trường sống của thực vật và động vật
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực nhận thức khoa học; tìm hiểu môi trường TN&XH xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng
- Nhân ái: thể hiện sự yêu quý động vật, thực vật xung quanh
- Trách nhiệm: bảo vệ các loài động thực vật
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập và rèn luyện.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
- Bài giảng điện tử, SGK, VBT….
2. Học sinh: 
-SGK,VBT, vở ghi…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1 . Khởi động :

	- Gv kiểm tra trang phục của HS xem đã phù hợp cho việc học tập ngoài trời chưa
- GV cũng HS trao đổi về trang phục của HS và điều chỉnh nếu chưa phù hợp
- GV cho HS đọc để hiểu nội dung phiếu quan sát
	- HS thực hiện

- HS trao đổi

- HS đọc

	2.  Khám phá 

	a. Quan sát 
- YC HS quan sát khu vực xung quanh theo nhóm 6 bạn và tìm kiếm các cây và con vật sống ở đó.
- GV lưu ý bao quát để đảm bảo an toàn cho HS. GV luôn đứng cạnh nhóm quan sát gần mép nước
	
- HS quan sát theo nhóm 6.


	b. Tìm hiểu môi trường sống của thực vật động vật
- YC HS quan sát môi trường sống của các cây, con vật ở khu vực quan sát và cho biết: Nhóm em quan sát được cây và con vật gì? Nó sống ở môi trường nào?
- Nhận xét, tuyên dương.

	

- HS thực hiện.


	c. Tìm hiểu việc làm của con người đối với môi trường sống của thực vật và động vật ở đó
- YC HS quan sát và cho biết con người đã làm gì với môi trường sống của động vật thực vật xung quanh nơi quan sát? Theo em, những việc làm đó có ảnh hưởng như thế nào tới những loài thực vật và động vật sống ở đây
	


- HS quan sát, ghi chép.


	d. Hoàn thành phiếu quan sát
- YC HS ghi kết quả điều tra vào phiếu theo mẫu
- Lưu ý: Nếu nơi quan sát không tiện ghi chép thì hoạt động này có thể làm khi về lớp. Việc ghi ché này giúp Hs đỡ quên và để làm tài liệu cho hoạt động thực hành trên lớp
	
- HS thực hiện theo nhóm

	3. Vận dụng – Trải nghiệm 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
- CB cho tiết học sau


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 26 tháng 01 năm 2024
	Tiếng Việt
Luyện tập: Viết thiệp chúc tết
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Phát triển vốn từ về ngày Tết cổ truyền
- Viết được một tấm thiệp chúc Tết gửi cho một người bạn hoặc người thân ở xa. 
- Nhận biết được các từ ngữ chỉ sự vật và hoạt động liên quan đến ngày Tết cổ truyền củadân tộc.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ : phát triển vốn từ ngữ về ngày tết, kể được tên các hoạt  động có trong ngày tết. 
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, yêu văn hóa (Phong tục tập quán) Việt Nam. 
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Tổ chức cho HS hát kết hợp vận động tay, chân, toàn thân.
- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá
* Hoạt động 1.  Đọc các tấm thiệp và trả lời câu hỏi.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV cho HS trao đổi nhóm về các nội dung
+ Mỗi tấm thiệp trên là của ai viết gửi đến ai?
+ Mỗi tấm thiệp đó được viết trong dịp nào?
+ Người viết chúc điều gì?
- GV mời một HS đọc phần chữ trong các tấm thiệp.
- GV cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.




- GV và HS chốt đáp án
.3. Luyện tập
* Hoạt động 2. 
Viết một tấm thiệp chúc Tết gửi cho một người bạn hoặc người thân ở xa.
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài. Mời một số HS phát biểu ý kiến: Em sẽ viết tấm thiệp chúc Tết ai? Em sẽ chúc thế nào? 
- GV và HS cùng nhận xét, góp ý.
- GV bao quát HS  làm việc, giúp đỡ nếu cần thiết.







- Gọi một số HS đọc bài viết của mình
- GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung.
4. Vận dụng, trải nghiệm 
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
Dặn dò: chuẩn bị cho tiết sau đọc mở rộng.
	
- HS hát kết hợp vận động

-HS lắng nghe



- HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- HS làm việc nhóm: 
- HS đọc phần chữ trong các tấm thiệp. 
+ HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. 
- Đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp.
+  Tấm thiệp 1 của bạn Lê Hiếu viết gửi ông bà. 
+  Tấm thiệp 2 của bạn Phương Mai viết gửi bố mẹ.
+ Cả hai tâm thiệp được viết vào dịp tết
+ Các bạn ý chúc người thân của mình luôn mạnh khỏe, vui vẻ.
- HS cùng GV nhận xét phần trình bày của các bạn.



- HS đọc yêu cầu của bài. 
- Mời một số HS phát biểu ý kiến.

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.
- Từng HS viết lời chúc vào VBT (có thể tự vẽ hình tấm thiệp và trang trí). 
- HS tự đọc lại và sửa lời chúc tết trên thiệp
- HS đổi bài trong nhóm để sửa bài cho nhau. 
- Một số HS đọc bài trước lớp.

- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………                                                   
	________________________________________	
Tiếng Việt
Đọc mở rộng
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Tìm đọc được một câu chuyện, bài thơ viết về ngày tết. 
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, yêu văn hóa (phong tục, tập quán) Việt Nam.
- Bước đầu biết cách ghi phiếu đọc sách với những thông tin cơ bản nhất, nói được những điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc. 
- Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc; trao đổi về nội dung của bài đọc và các chi tiết trong tranh. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ : Đọc đúng, rõ ràng bài đọc mở rộng về Tết nguyên đán do Gv hoặc HS chuẩn bị, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp. Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc. Khả năng trao đổi và hợp tác nhóm để mỗi thành viên có nhiều sách để đọc.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Thêm yêu sách và có thêm cảm hứng để đọc sách.
II.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
-Bài giảng điện tử, SGK, SGV, vở BT Tiếng việt
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở bài tập tiếng việt, vở nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức lớp chơi trò chơi Kéo cưa lừa xẻ.
2. Khám phá
* Hoạt động 1. Tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về ngày Tết.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- Trong buổi học trước, GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện về ngày Tết. GV có thể chuẩn bị một số bài thơ, câu chuyện phù hợp (có thể lấy từ tủ sách của lớp) và cho HS đọc ngay tại lớp. ( Bài thơ Hoa cúc vàng của Nguyễn Văn Chung, bài thơ Tết dang vào nhà của Nguyễn Hồng Kiên, bài Chợ xuân, …câu chuyện Sự tích bánh chưng bánh dày,…
- GV theo dõi HS đọc sách, giúp đỡ nếu cần.
- GV khuyến khích HS trao đổi sách cho nhau để đọc.
* Hoạt động 2. Chia sẻ với các bạn câu thơ hay trong bài thơ hoặc điều em thích trong câu chuyện.
- GV gọi một số HS đọc những câu thơ hay hoặc nói về điều mình thích hoặc kể lại câu chuyện một cách đơn giản. 
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có cách nói hấp dẫn hoặc chia sẻ một số ý tưởng thú vị. Nói rõ ưu điểm để HS cùng học hỏi.

3. Vận dụng, trải nghiệm 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà.
	- Lớp tham gia chơi.

- HS đọc yêu cầu của bài tập. 



- HS làm việc nhóm. 
- Một số HS đọc câu thơ hay hoặc kể về điều thú vị trong câu chuyện cho bạn nghe. 
+ HS đọc cho cả nhóm nghe (hoặc mỗi bạn đọc thầm bài thơ, câu chuyện mà mình đã sưu tầm, tìm được). 
- Một số (2 – 3) HS đọc trước lớp. 


- HS nhận xét, bổ sung.





- Một số HS đọc những câu thơ hay hoặc nói về điều mình thích hoặc kể lại câu chuyện một cách đơn giản.
- HS bình chọn bài thơ hoặc bài đồng dao hay.
- HS nhắc lại những nội dung đã học.

- HS lắng nghe, bày tỏ ý kiến.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



_____________________________________
Toán
Bài 41: Phép chia ( tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng 
- Củng cố ý nghĩa phép chia, tính phép chia từ phép nhân tương ứng, thực hiện phép nhân, phép chia với số đo đại lượng, vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép chia.
-Thông qua các hoạt động học, HS phát triển năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực Toán học.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Nhân ái: Biết yêu quý, lễ phép với thầy cô. Sẵn lòng chia sẻ với bạn bè.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao, tự bảo quản đồ dùng.
- Trung thực : Tự làm lấy việc của mình.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học và thực hành bài học.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên:- Bộ đồ dùng học Toán 2. Phóng to hoặc chiếu các tranh SGK.
2.Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, bảng con, ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 

	* Ôn tập và khởi động
- GV cho HS ôn lại bài cũ thông qua trò chơi 
- GV cùng HS nhận xét, kết nối vào bài.
	
- Lớp chơi

-HS lắng nghe

	2. Luyện tập -  Vận dụng 

	Bài 1: số?


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) YCHS tính nhẩm dựa vào bảng nhân 2, nhân 5 viết các tích còn thiếu trong bảng
b) YCHS dựa vào bảng nhân ở câu a để thực hiện các phép tính chia, rồi viết kết quả vào ô có dấu trong bảng.
Đáp án:
a) 
	x
	5
	2
	5
	2
	5

	
	4
	6
	3
	10
	7

	
	20
	12
	15
	20
	35


b)
	:
	20
	20
	15
	20
	35

	
	5
	4
	5
	2
	5

	
	4
	5
	3
	10
	7



- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Tính (theo mẫu)


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tổ chức HS làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Đáp án:
a) 2cm x 5 = 10cm; 10cm : 5 =2
b) 2kg x 3 = 6kg; 6kg : 3 = 2kg
c) 2l x 4 = 8l; 8l : 4 = 2l
Bài 3:số?


- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS thao tác với từng cách chia ở từng câu
- Tổ cức HS hoạt động nhóm thực hiện
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Đáp án:
a) 20 : 5 = 4   Mỗi bạn được 4 hạt dẻ
b) 20 : 4 = 5   Mỗi bạn được 5 hạt dẻ
c) 20 : 2 = 10   Mỗi bạn được 10 hạt dẻ
Bài 4:Chia 20 kg gạo vào các túi, mỗi túi 5 kg. Hỏi được bao nhiêu túi gạo như vậy?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Tổ chức HS làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Đáp án:
Số túi gạo có là:
20 : 5 = 4 (túi)
Đáp số: 45 túi
	




- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC vào vở vào trao đổi với bạn bên cạnh cách làm của mình.





















- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm vở, chia sẻ bài làm với bạn


















- HS đọc.
- HS trả lời.


HS hoạt động nhóm thống nhất cách làm và làm vào phiếu nhóm










- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm vở, chia sẻ bài làm với bạn


	3.Vận dụng – Trải nghiệm
 - Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_______________________________________
[bookmark: _GoBack]Mĩ Thuật
Chủ đề :Khu rừng nhiệt đới
Bài 1: Rừng cây rậm rạp ( Tiết 2)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 GV: Đỗ Thị Hà Anh                                                                       Trường Tiểu học Đại Thành



image3.png
16

14






image4.png
G Mét con cua c6 2 cai cang.

a) 5 con cua cé bao nhiéu
céi cang?
Bai giai

Sé cang clia 5 con cua la:

(cai cang)
cai cang.
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a) Toa tau nao ghi phép tinh cé két qua Ién nhét?
b) Toa tau ndo ghi phép tinh coé két qua bé nhét?
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Méi lo c6 5 béng hoa. Hoi 3 lo nhw vay cd
tat ca bao nhiéu béng hoa? 15:5=3

Cém jS béng hOEll vao céc lo, méi lo 5 bong.
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